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Phạm vi ôn tập: 
Từ bài 1 đến bài 14 sách giáo khoa Tin học 4 (Bộ sách Rô bốt thông minh)
I - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4 điểm – 15 phút thi trắc nghiệm online) 
Câu 1. Nối tên với biểu tượng phần mềm tương ứng
	Paint
	NotePad
	Rapid Typing
	Microsoft Word
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Câu 2. Khoanh vào các thao tác có thể gây lỗi, hỏng phần cứng hoặc phần mềm máy tính.
A. Tắt máy tính bằng cách rút nguồn điện khi máy tính đang sử dụng
B. Tắt máy tính bằng chuột, sau khi máy tắt hoàn toàn mới rút nguồn điện
C. Để máy tính ở nơi khô thoáng, sạch sẽ.
D. Dùng khăn thật ướt để lau máy tính cho sạch.
E. Dùng dụng cụ sắc nhọn để cậy những vết bẩn trên bề mặt máy tính
F. Không dùng vật cứng, sắc, nhọn để tác động vào máy tính.
G. Ngắt tín hiệu kết nối giữa USB với máy tính trước rồi mới được rút USB sau.
H. Rút USB ra khỏi máy tính khi chưa ngắt kết nối với máy tính.
Câu 3. Sắp xếp các bước để lưu tệp hình ảnh từ Internet về máy tính.
A. Chọn Lưu hình ảnh thành (Save As).
B. Nháy chuột phải vào hình ảnh cần lưu.
C. Đặt tên tệp và chọn Save.
D. Chọn thư mục để lưu.
Câu 4.  Nối các thiết bị tương tứng với phần cứng và phần mềm máy tính
	Phần cứng
	Phần mềm

	
	
	
	
	
	

	Máy chiếu
	TuxTyping
	Loa
	Máy in
	NotePad
	Word



Câu 5. Khoanh vào các phát biểu đúng 
A. Máy tính chỉ hoạt động làm việc được khi có đủ phần cứng và phần mềm cần thiết.
B. Có thể nhìn thấy hình dạng và chạm được vào phần mềm của máy tính. 
C. Phần cứng máy tính là các thiết bị như loa, máy in, bàn phím…
D. Phần mềm được lưu trữ trong phần cứng và điều khiển phần cứng hoạt động.
Câu 6. Tích vào ô vuông trước nội dung đúng nói về các loại thông tin có trên trang Web:
 Trang web thường có văn bản, hình ảnh và âm thanh.
 Trang web thường có văn bản và video.
 Trang web là một siêu liên kết.
 Trang web thường có văn bản, hình ảnh, âm thanh và siêu liên kết

Câu 7. Theo em có nên sử dụng phần mềm bẻ khóa không, vì sao?
A. Không nên sử dụng phần mềm bẻ khóa
B. Có nên sử dụng phần mềm bẻ khóa
C. Vì đỡ tốn tiền
D. Vì như vậy là vi phạm bản quyền tác giả phần mềm
E. Làm cho máy tính có nguy cơ bị lây nhiễm virus
Câu 8. Điền quy tắc gõ chữ Tiếng Việt vào bảng sau:
	Để có chữ
	Em gõ
	Để có chữ
	Em gõ
	Để có dấu
	Em gõ

	â
	
	ă
	
	sắc
	

	đ
	
	ơ
	
	huyền
	

	ê
	
	ư
	
	hỏi
	

	ô
	
	
	
	ngã
	

	
	
	
	
	nặng
	


Câu 9. Phần mềm nào được miễn phí trong các phần mềm dưới đây?
	A. [image: ]
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	Tux Typing
	Notepad
	Google Chrome
	Powerpoint


Câu 10. Nối các lệnh tương ứng thao tác với thư mục?
	New Folder
	Rename
	Delete
	Copy
	Cut
	Open

	
	
	
	
	
	

	Mở thư mục
	Di chuyển 
	Tạo mới thư mục
	Đổi tên thư mục
	Sao chép thư mục
	Xoá thư mục


Câu 11. Những tác hại, nguy hiểm khi trẻ em truy cập vào những trang web không phù hợp với lứa tuổi là gì?
A. Không gặp nguy hiểm gì vì chỉ là thông tin trên internet.
B. Bị bắt cóc hoặc kích động bạo lực.
C. Làm theo hướng dẫn gây ra nguy hiểm cho bản thân và cho người khác.
D. Hiểu sai những thông tin trên internet có thể gây hoang mang, lo sợ.
Câu 12. Ngón trỏ phải gõ phím nào nằm trên hàng phím số?
A. 4 và 5 		B. 1 và 2		C. 3 và 4	D. 6 và 7	D. 8 và 9      E. 9 và 0
Câu 13: Những câu nào dưới đây là đúng khi sử dụng máy tính?*
A. Thực hiện các quy tắc an toàn về điện.
B. Khởi động, tắt máy tính đúng cách.
C. Thao tác với các thiết bị nhẹ nhàng, đúng cách.
D. Không cần có sự đồng hành của thầy cô, bố mẹ khi sử dụng Internet.
E. Cẩn thận khi thực hiện các thao tác với tệp, thư mục.
F. Tự ý xóa, di chuyển các tệp hay thư mục.
Câu 14: Để tìm kiếm thông tin về Hồ Gươm, em có thể sử dụng từ khóa nào dưới đây?
A. Hồ Gươm 		B. Hồ Hoàn Kiếm
C. Lăng Bác Hồ		D. Văn Miếu Quốc Tử Giám
Câu 15: Chọn đúng hoặc sai cho các phát biểu sau:
	Chỉ sử dụng phần mềm khi được tác giả cho phép.
	

	Phần mềm có bản quyền là phần mềm đã được tác giả cho phép sử dụng.
	

	Phần mềm không miễn phí là phần mềm mà người dùng phải trả phí khi sử dụng.
	

	Người sử dụng phần mềm có bản quyền không phải tuân thủ các yêu cầu của người sở hữu nó.
	


Câu 16: Chọn các đáp án đúng.
A. Vẫn xóa được tệp khi tệp đang mở.
B. Phải xóa hết nội dung trong tệp rồi mới xóa tệp.
C. Chỉ xóa được tệp khi tệp đang đóng.
D. Các thao tác với thư mục sẽ tác động tới các thư mục con và các tệp bên trong thư mục đó.
E. Các thao tác với thư mục chỉ tác động tới một số thư mục con hoặc tệp nằm bên trong thư mục đó.
F. Khi thấy tệp hoặc thư mục bất kì trên máy tính mà em không sử dụng đến, em cần phải xóa tệp hoặc thư mục đó đi.
G. Khi muốn xóa một đối tượng nào đó trên máy tính, em cần hỏi ý kiến của thầy cô hoặc bố mẹ.
Câu 17: Em nhấn giữ phím nào dưới đây để gõ kí tự đặc biệt trên hàng phím số?
A. Capslock    		B. Ctrl		C. Shift	D. Enter	E. Alt
Câu 18: Đánh dấu X vào chức năng sao cho phù hợp với thao tác tương ứng.
	
	Sao chép
thư mục
	Di chuyển thư mục

	Dùng lệnh Copy
	
	

	Dùng lệnh Cut
	
	

	Tạo thêm 1 thư mục mới giống thư mục ban đầu
	
	

	Không tạo thêm thư mục mới mà chỉ thay đổi thư mục đó sang vị trí khác
	
	


Câu 19: Em sử dụng các phím nào dưới đây để gõ chữ hoa trên bàn phím?
A. Capslock    		B. Ctrl		C. Shift	D. Enter	E. Alt
Câu 20: Điền tên các trình duyệt web dưới đây.
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II - THỰC HÀNH (6 điểm – 20 phút)
1. Thực hành các thao tác với tệp, thư mục: tạo, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển.
2. Thực hành tìm kiếm và lưu hình ảnh trên Internet về máy tính. 
VD: Tìm kiếm và lưu hình ảnh Hoa hồng về thư mục Họ tên em trên máy tính.
3. Soạn thảo văn bản Tiếng Việt có dấu với phần mềm Word. HS luyện gõ các bài thơ trong Sách Tiếng Việt 4. Ví dụ: 
Bầu trời trong quả trứng
Tôi kể với các bạn
Một màu trời đã lâu
Đó là một màu nâu ...
Bầu trời trong quả trứng
Không có gió có nắng
Không có lắm sắc màu
Một vòm trời như nhau
Bầu trời trong quả trứng.
--------------Chúc các con ôn tập tốt--------------
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